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Số: 46/KH-UBND
Bắc Kạn, ngày 24 tháng 01 năm 2024
KẾ HOẠCH
RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2024
Thực hiện việc lập Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính; Căn cứ Quyết định số 2492/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2024, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bắc Kạn ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính (TTHC) năm 2024 với nội dung cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Rà soát các quy định, TTHC nhằm kịp thời phát hiện để sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc hủy bỏ những quy định, TTHC không thật sự cần thiết, không phù hợp gây cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người dân, trong đó tập trung rà soát, đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC.
- Thực hiện mục tiêu đơn giản hóa TTHC, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ của các quy định, TTHC; tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện TTHC, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh, bảo đảm cho sự ổn định, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
2. Yêu cầu
- Công tác rà soát, đánh giá TTHC phải được tiến hành đồng bộ, hiệu quả, đúng thời gian, tối thiểu 20% tổng số TTHC được rà soát có phương án rà soát được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt  (các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện rà soát tối thiểu 10 TTHC/đơn vị; riêng các đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Tài chính, Thanh tra tỉnh và Ban Dân tộc chủ động lựa chọn TTHC rà soát phù hợp với thực tiễn đơn vị) .
- Kết quả rà soát, đánh giá TTHC phải cụ thể, thiết thực và đáp ứng được các mục đích nêu trên.
II. NỘI DUNG THỰC HIỆN
1. Phạm vi rà soát, đánh giá TTHC
Rà soát tất cả các TTHC đã được Chủ tịch UBND tỉnh công bố, công khai đang còn hiệu lực thi hành, trọng tâm là rà soát các quy định, TTHC có số lượng thực hiện lớn và liên quan trực tiếp tới đời sống người dân và hoạt động của doanh nghiệp. Ưu tiên lựa chọn rà soát các TTHC hoặc quy định liên quan có phát sinh nhiều vướng mắc, bất cập trong quá trình giải quyết thực tế; chú trọng lựa chọn rà soát các TTHC có quy định về yêu cầu thành phần hồ sơ chưa tạo điều kiện thuận lợi cho đối tượng thực hiện; còn tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện TTHC; yêu cầu về thời hạn giải quyết còn kéo dài so với thực tế; đẩy mạnh phân cấp trong giải quyết TTHC để đề xuất phương án đơn giản hóa. Ngoài nội dung rà soát theo Kế hoạch này  (danh mục TTHC rà soát theo Kế hoạch này là bắt buộc) , các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tổ chức rà soát TTHC  (ngoài danh mục TTHC kèm theo Kế hoạch này)  theo quy định.
(Có Phụ lục danh mục gửi kèm)
2. Cách thức rà soát, đánh giá TTHC
Thực hiện rà soát, đánh giá dựa vào các nội dung của tiêu chí về sự cần thiết, tính hợp lý, hợp pháp và chi phí tuân thủ theo hướng dẫn tại Chương V, Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ kiểm soát TTHC.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Trách nhiệm của các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố;   UBND các xã, phường, thị trấn
- Căn cứ Kế hoạch này xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai rà soát, đánh giá TTHC theo ngành, lĩnh vực theo danh mục tại Kế hoạch này  (ngoài danh mục TTHC rà soát, đánh giá bắt buộc thực hiện tại Phụ lục kèm theo Kế hoạch của UBND tỉnh, có thể lựa chọn thêm các danh mục TTHC khác để rà soát, đánh giá nhằm đảm bảo được chỉ tiêu rà soát trong năm 2024) ;
- Tổ chức phổ biến, quán triệt và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các nội dung Kế hoạch này; chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh về tiến độ và kết quả thực hiện;
- Thời điểm tiến hành rà soát, đánh giá bắt đầu từ ngày  01/3/2024 đến trước ngày 31/3/2024 ;
- Thời điểm tổng hợp báo cáo: Đối với các xã, phường, thị trấn gửi Báo cáo rà soát, đánh giá TTHC về UBND các huyện, thành phố để tổng hợp  trước ngày   31/3/2024 . Đối với các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố gửi về Văn phòng UBND tỉnh  trước ngày 10/4/2024  để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh.
2. Trách nhiệm của Văn phòng UBND tỉnh
- Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện rà soát, đánh giá TTHC của các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch đã được phê duyệt;
- Kiểm tra, đánh giá chất lượng biểu mẫu rà soát, bảng tính toán chi phí tuân thủ TTHC của các cơ quan, đơn vị rà soát theo quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-VPCP của Văn phòng Chính phủ; Trường hợp biểu mẫu, bảng tổng hợp chưa đạt yêu cầu, gửi trả lại và yêu cầu đơn vị bổ sung hoặc chỉnh sửa cho đến khi đạt yêu cầu. Trường hợp đơn vị được yêu cầu chỉnh sửa không thực hiện thì báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, xử lý;
- Tổng hợp kết quả rà soát của các đơn vị theo Kế hoạch, báo cáo UBND tỉnh  trước ngày 28/4/2024 .
Trên đây là Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2024, UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch này./.
Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- UBND các xã, phường, thị trấn;
- Lưu: VT, NCPC (Vân).
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Bình
PHỤ LỤC
DANH MỤC RÀ SOÁT, ĐÁNH GIÁ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2024
A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH
I. Sở Kế hoạch và Đầu tư
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát
Thời gian rà soát
Chủ trì
Phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Đăng ký thành lập công ty hợp danh
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
2
Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
3
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
4
Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
5
Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết
6
Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh)
7
Đăng ký thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân
Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
8
Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần chưa niêm yết
9
Thông báo lập địa điểm kinh doanh
10
Kế hoạch tổng thể thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng
Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức
11
Kế hoạch thực hiện chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ưu đãi, vốn đối ứng hằng năm
12
Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh
II. Sở Tài chính
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát
Thời gian rà soát
Chủ trì
Phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư
Quản lý công sản
Sở Tài chính
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
III. SỞ CÔNG THƯƠNG
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát
Thời gian rà soát
Chủ trì
Phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu
Lưu thông hàng hoá trong nước
Sở Công Thương
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
2
Cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu
3
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá
4
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại tại Việt Nam
Xúc tiến thương mại
5
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
Kinh doanh khí
6
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
7
Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai
8
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
An toàn thực phẩm
9
Thành lập cụm công nghiệp
Công nghiệp địa phương
10
Cấp Giấy chứng nhận huấn luyện kỹ thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
Vật liệu nổ công nghiệp
Sở Công Thương
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
11
Cấp Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
12
Cấp lại Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương
IV. Sở Tài nguyên và Môi trường
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát
Thời gian rà soát
Chủ trì
Phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường
Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
2
Cấp giấy chứng nhận cơ sở bảo tồn đa dạng sinh học
3
Sửa đổi, bổ sung, gia hạn giấy phép hoạt động dự báo, cảnh báo khí tượng thủy văn
Khí tượng, thủy văn và biến đổi khí hậu
4
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản
Địa chất khoáng sản
5
Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản
6
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản
7
Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm
Tài nguyên nước
8
Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ
9
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản đối với hồ chứa, đập dâng thuỷ lợi có lưu lượng khai thác dưới 2m3 /giây và dung tích toàn bộ dưới 20 triệu m3, hoặc lưu lượng khai thác từ 2m3/giây trở lên và dung tích toàn bộ dưới 3 triệu m3, hoặc đối với công trình khai thác, sử dụng nước khác với lưu lượng khai thác dưới 5 m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000 kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000 m3/ngày đêm; cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 1.000.000 m3 /ngày đêm
Tài nguyên nước
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
10
Chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với tổ chức kinh tế nhận chuyển nhượng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp
Đất đai
11
Thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của tổ chức
12
Thu hồi đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người; đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người đối với trường hợp thu hồi đất ở thuộc dự án nhà ở của tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
13
Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp Giấy chứng nhận (đổi tên hoặc giấy tờ pháp nhân, giấy tờ nhân thân, địa chỉ); giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất; thay đổi về nghĩa vụ tài chính; thay đổi về tài sản gắn liền với đất so với nội dung đã đăng ký, cấp Giấy chứng nhận
Đất đai
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
14
Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có giấy chứng nhận
15
Cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
16
Đăng ký thay đổi tài sản gắn liền với đất vào Giấy chứng nhận đã cấp
17
Cấp lại Giấy chứng nhận hoặc cấp lại trang bổ sung của Giấy chứng nhận do bị mất
18
Khai thác và sử dụng thông tin, dữ liệu tài nguyên và môi trường
19
Cung cấp thông tin, dữ liệu sản phẩm đo đạc và bản đồ
Đất đai
Sở Tài nguyên và Môi trường
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
20
Đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với trường hợp đã chuyển quyền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 7 năm 2014 mà bên chuyển quyền đã được cấp Giấy chứng nhận nhưng chưa thực hiện thủ tục chuyển quyền theo quy định
V. Sở Thông tin và Truyền thông
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát
Thời gian rà soát
Chủ trì
Phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Xác nhận đăng ký hoạt động cơ sở in
Xuất bản, In và Phát hành
Sở Thông tin và Truyền thông
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
2
Xác nhận thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in
3
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
4
Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
5
Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm
6
Cấp giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
7
Cấp lại giấy xác nhận đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm
8
Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
9
Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
10
Gia hạn giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp
VI. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát
Thời gian rà soát
Chủ trì
Phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Thủ tục cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh thuộc thẩm quyền của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế chuyên ngành văn hóa
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
2
Thủ tục giám định văn hóa phẩm xuất khẩu không nhằm mục đích kinh doanh của cá nhân, tổ chức cấp tỉnh
3
Thủ tục xác nhận danh mục sản phẩm nghe nhìn có nội dung vui chơi giải trí nhập khẩu cấp tỉnh
4
Thủ tục thông báo thành lập đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập và thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam
Thư viện
5
Thủ tục thông báo sáp nhập, hợp nhất, chia, tách thư viện đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức, cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam
6
Thủ tục thông báo chấm dứt hoạt động đối với thư viện chuyên ngành ở cấp tỉnh, thư viện đại học là thư viện ngoài công lập, thư viện của tổ chức cá nhân nước ngoài có phục vụ người Việt Nam
7
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Cầu lông
Thể dục, Thể thao
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
8
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Bóng bàn
9
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga
10
Thủ tục đăng cai giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức
11
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp giải thể
Lữ hành
12
Thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa trong trường hợp doanh nghiệp phá sản
13
Đăng ký di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia
Di sản văn hoá
14
Công nhận bảo vật quốc gia đối với bảo tàng ngoài công lập, tổ chức, cá nhân là chủ sở hữu hoặc đang quản lý hợp pháp hiện vật
VII. Sở Giáo dục và Đào tạo
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát
Thời gian rà soát
Chủ trì
Phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Đăng ký xét tuyển trình độ đại học, trình độ cao đẳng ngành giáo dục mầm non
Thi, tuyển sinh
Sở Giáo dục và đào tạo
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
2
Đăng ký xét tuyển học theo chế độ cử tuyển
3
Công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
4
Xác nhận hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khoá
5
Tiếp nhận học sinh trung học phổ thông Việt Nam về nước
Giáo dục Trung học
6
Cho phép hoạt động giáo dục nghề nghiệp trở lại đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
Giáo dục nghề nghiệp
7
Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
8
Đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp
9
Trợ cấp đối với trẻ em mầm non là con công nhân, người lao động làm việc tại khu công nghiệp
Giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
Sở Giáo dục và đào tạo
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
10
Hỗ trợ học tập đối với học sinh trung học phổ thông các dân tộc thiểu số rất ít người
VIII. Sở Xây dựng
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát
Thời gian rà soát
Chủ trì
Phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Cho thuê nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
Nhà ở
Sở Xây dựng
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
2
Cấp điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
Hoạt động xây dựng
3
Cấp điều chỉnh, bổ sung nội dụng chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
4
Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
5
Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng hạng II, hạng III
6
Thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở/thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở điều chỉnh
7
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng điều chỉnh
8
Cấp lại (cấp đổi) chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản
Kinh doanh bất động sản
9
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình của cơ quan chuyên môn về xây dựng tại địa phương
Quản lý chất lượng công trình xây dựng
Sở Xây dựng
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
10
Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh QH chi tiết của dự án đầu tư XD CT theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh
Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
IX. Sở Nội vụ
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát
Thời gian rà soát
Chủ trì
Phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh
Công tác thanh niên
Sở Nội vụ
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
2
Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong cấp tỉnh
3
Thủ tục thông báo về người được bổ nhiệm, bầu cử, suy cử làm chức việc đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 34 của Luật tín ngưỡng, tôn giáo
Tôn giáo
4
Thủ tục đề nghị công nhận tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
5
Thủ tục đăng ký sửa đổi hiến chương của tổ chức tôn giáo có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
6
Thủ tục đề nghị thành lập, chia tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo trực thuộc có địa bàn hoạt động ở một tỉnh
7
Thủ tục đăng ký thuyên chuyển chức sắc, chức việc, nhà tu hành là người đang bị buộc tội hoặc người chưa được xóa án tích
8
Thủ tục đề nghị sinh hoạt tôn giáo tập trung của người nước ngoài cử trú hợp pháp tại Việt Nam
9
Thủ tục đề nghị mời tổ chức, cá nhân nước ngoài vào Việt Nam thực hiện hoạt động tôn giáo ở một tỉnh
Sở Nội vụ
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
Sở Nội vụ
10
Thủ tục đề nghị mời chức sắc, nhà tu hành là người nước ngoài đến giảng đạo cho tổ chức được cấp chứng nhận đăng ký hoạt động tôn giáo ở một tỉnh
X. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát
Thời gian rà soát
Chủ trì
Phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
Quản lý lao động ngoài nước
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
2
Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp
Việc làm
3
Cấp giấy chứng nhận đăng ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên và doanh nghiệp
Giáo dục nghề nghiệp
4
Giải quyết chế độ trợ cấp thờ cúng liệt sĩ
Người có công
5
Giải quyết chế độ đối với thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động
6
Hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần
7
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với cựu chiến binh
8
Giải quyết chế độ mai táng phí đối với thanh niên xung phong thời kỳ chống Pháp
Người có công
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
9
Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học
10
Giải quyết hưởng thêm một chế độ trợ cấp đối với thương binh đồng thời là bệnh binh
11
Giải quyết chế độ ưu đãi đối với vợ hoặc chồng liệt sĩ lấy chồng hoặc vợ khác
XI. Sở Tư pháp
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát
Thời gian rà soát
Chủ trì
Phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam
Lý lịch tư pháp
Sở Tư pháp
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
2
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
3
Cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho cơ quan tiến hành tố tụng (đối tượng là công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam)
4
Lựa chọn, ký hợp đồng với tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật
Trợ giúp pháp lý
5
Lựa chọn, ký hợp đồng với Luật sư
6
Cấp lại Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý
7
Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý
8
Đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
Luật sư
9
Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài
10
Cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư trong trường hợp bị thu hồi Chứng chỉ hành nghề luật sư theo quy định tại Điều 18 của Luật Luật sư
Luật sư
Sở Tư pháp
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
11
Thay đổi thành viên hợp danh của công ty hợp danh hoặc thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân của doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
Quản tài viên
12
Đăng ký hành nghề quản lý, thanh lý tài sản đối với doanh nghiệp quản lý, thanh lý tài sản
13
Thay đổi thông tin đăng ký hành nghề của Quản tài viên
14
Đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
Đấu giá tài sản
15
Đăng ký hoạt động của Chi nhánh doanh nghiệp đấu giá tài sản
XII. Sở Khoa học và Công nghệ
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát
Thời gian rà soát
Chủ trì
Phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ
Sở Khoa học và Công nghệ
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
2
Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ
3
Cấp Giấy chứng nhận hoạt động lần đầu cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
4
Thủ tục xem xét kéo dài thời gian công tác khi đủ tuổi nghỉ hưu cho cá nhân giữ chức danh khoa học, chức danh công nghệ tại tổ chức khoa học và công nghệ công lập
5
Cấp lại Giấy chứng nhận hoạt động cho văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ
6
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp
Sở hữu trí tuệ
7
Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp
8
Thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp
9
Thủ tục bổ sung giấy phép tiến hành công việc bức xạ - Sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế
An toàn bức xạ
Sở Khoa học và Công nghệ
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
10
Thủ tục miễn giảm kiểm tra chất lượng hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu (cấp tỉnh)
Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
11
Cấp lại Quyết định chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp
12
Thủ tục điều chỉnh nội dung bản công bố sử dụng dấu định lượng
XIII. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát
Thời gian rà soát
Chủ trì
Phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Đăng ký mã số cơ sở nuôi trồng các loài động vật rừng, thực vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm II và động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc phụ lục II, III CITES
Kiểm lâm
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
2
Công nhận làng nghề
Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn
3
Cấp gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép cho các hoạt động trong phạm vi bảo vệ công trình thuỷ lợi đối với hoạt động: du lịch, thể thao, nghiên cứu khoa học, kinh doanh, dịch vụ thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh
Thủy lợi
4
Phê duyệt phương án bảo vệ, đập, hồ chứa nước thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
5
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
Bảo vệ thực vật
6
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện buôn bán thuốc bảo vệ thực vật
7
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn
Chăn nuôi
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
8
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện chăn nuôi đối với chăn nuôi trang trại quy mô lớn
9
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng
10
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất thức ăn chăn nuôi thương mại, thức ăn chăn nuôi theo đặt hàng
XIV. Sở Giao thông vận tải
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát
Thời gian rà soát
Chủ trì
Phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Cấp lại giấy phép xe tập lái
Đường bộ
Sở Giao thông vận tải
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
2
Đăng ký khai thác tuyến
3
Công bố lại đưa bến xe vào khai thác
4
Sang tên củ sở hữu xe máy chuyên dùng trong cùng một tỉnh, thành phố
5
Đổi Giấy phép lái xe do ngành Giao thông vận tải cấp
6
Cấp Giấy phép kinh doanh vận tải
7
Cấp giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 đủ điều kiện hoạt động
8
Chấp thuận phương án đảm bảo an toàn giao thông
9
Cấp giấy chứng nhận biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
10
Công bố đóng luồng đường thủy khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng
Đường thủy
XV. Thanh tra tỉnh
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát
Thời gian rà soát
Chủ trì
Phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp tỉnh
Giải quyết khiếu nại
Thanh tra tỉnh
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
XVI. Ban Quản lý các khu công nghiệp
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát
Thời gian rà soát
Chủ trì
Phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Ban Quản lý các KCN
Quản lý đầu tư
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
2
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý các KCN
3
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý các KCN
4
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư là tài sản bảo đảm đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý các KCN
5
Thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh hoặc Ban Quản lý các KCN
Quản lý đầu tư
Ban Quản lý các khu công nghiệp
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
6
Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Quản lý xây dựng
7
Cấp giấy phép xây dựng công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (Công trình không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
8
Điều chỉnh Giấy phép xây dựng công trình đối với dự án đầu tư trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn” (trừ công trình xây dựng thuộc dự án khu công nghiệp có quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền
9
Cấp giấy phép xây dựng sửa chữa, cải tạo đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II
10
Cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Sửa chữa, cải tạo/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án)
B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát
Thời gian rà soát
Chủ trì
Phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng/ điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng
Hoạt động xây dựng
UBND các huyện, thành phố
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
2
Cấp giấy phép xây dựng mới đối với công trình cấp III, cấp IV (công trình Không theo tuyến/Theo tuyến trong đô thị/Tín ngưỡng, tôn giáo/Tượng đài, tranh hoành tráng/Theo giai đoạn cho công trình không theo tuyến/Theo giai đoạn cho công trình theo tuyến trong đô thị/Dự án) và nhà ở riêng lẻ
3
Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản
Chứng thực
4
Sáp nhập, chia, tách trường phổ thông dân tộc bán trú
Giáo dục dân tộc
5
Chuyển đổi trường phổ thông dân tộc bán trú
6
Sáp nhập, chia, tách trường tiểu học
Giáo dục tiểu học
7
Hỗ trợ học tập đối với trẻ mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở, sinh viên các dân tộc thiểu số rất ít người
Giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
UBND các huyện, thành phố
Văn phòng UBND tỉnh
01/3/2024
31/3/2024
8
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký Hợp tác xã
Kế hoạch đầu tư
9
Hội tự giải thể
Tổ chức phi chính phủ
10
Xét tặng danh hiệu khu dân cư văn hóa hàng năm
Văn hóa
11
Xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa
12
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử
13
Sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
14
Gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
15
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện rà soát
Thời gian rà soát
Chủ trì
Phối hợp
Bắt đầu
Hoàn thành
1
Chứng thực hợp đồng giao dịch liên quan đến tài sản là động sản, quyền sử dụng đất, nhà ở
Chứng thực
UBND các xã,
phường, thị trấn
UBND các huyện, thành phố
01/3/2024
31/3/2024
2
Liên thông các TTHC về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 6 tuổi
Hộ tịch
3
Đăng ký lại kết hôn
4
Đăng ký khai sinh cho người đã có hồ sơ giấy tờ cá nhân
5
Đăng ký nhận cha, mẹ, con
6
Đăng ký khai tử
7
Thanh toán thù lao cho hòa giải viên
Phổ biến, giáo dục pháp luật
8
Công nhận hòa giải viên
9
Thôi làm hòa giải viên
Phổ biến, giáo dục pháp luật
UBND các xã,
phường, thị trấn
UBND các huyện, thành phố
01/3/2024
31/3/2024
10
Công nhận tổ trưởng tổ hòa giải viên
11
Công nhận tuyên truyền viên pháp luật
12
Cho thôi làm tuyên truyền viên pháp luật
13
Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
Người có công
14
Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công
15
Xử lý lại đơn thư cấp xã
Xử lý đơn thư
16
Thủ tục xét tặng danh hiệu “Lao động tiên tiến”
Thi đua - Khen thưởng

Nguồn tra cứu: vanban.phaplyvn.com




